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TT Họ và tên  Địa chỉ  Năm sinh  CCCD Loại đối tượng  Ghi 

chú  

 

 

01 

 

 

ĐINH VĂN THUỘP 

 

Thôn Nước Rinh 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

03/02/1945 

 

 

051045002975 

Người cao tuổi từ đủ 

80 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp 

BHXH hàng tháng, 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng. 

 

02  

 

ĐINH PA RỞI 

 

Thôn Nước Rinh 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

01/01/1945 

 

 

051045006802 

Người cao tuổi từ đủ 

80 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp 

BHXH hàng tháng, 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng. 

 

03  

 

ĐINH VĂN CUA 

 

Thôn Tà Lương 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

01/01/1945 

 

 

051045005297 

Người cao tuổi từ đủ 

80 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp 

BHXH hàng tháng, 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng. 

 

04  

 

ĐINH THỊ VẠY 

 

Thôn Mang Nà 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

01/01/1945 

 

 

051145001073 

Người cao tuổi từ đủ 

80 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp 

BHXH hàng tháng, 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng. 

 

05  

 

ĐINH THỊ HENG 

 

Thôn Nước Bao 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

20/03/1945 

 

 

051145007896 

Người cao tuổi từ đủ 

80 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp 

BHXH hàng tháng, 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng. 

 

06  

 

ĐINH VĂN ĐÓ 

Thôn Nước Bao 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

01/03/1945 

 

 

051045000993 

Người cao tuổi từ đủ 

80 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp 

BHXH hàng tháng, 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng. 

 

07  

 

ĐINH VĂN HUA 

 

Thôn Nước Bao 

xã Sơn Bao, 

 

 

01/01/1945 

 

 

051045000988 

Người cao tuổi từ đủ 

80 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp 

 



huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

BHXH hàng tháng, 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng. 

 

 

08 

 

 

ĐINH THỊ BỜI 

 

Thôn Mang Nà 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

01/01/1950 

 

 

051150001968 

Người cao tuổi từ đủ 

75 tuổi đến 80 tuổi 

thuộc diện hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đang 

sinh sống tại địa bàn 

các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi đặc 

biệt khó khăn 

 

 

 

09 

 

 

ĐINH THỊ RI 

 

Thôn Mang Nà 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

01/01/1949 

051149003860 Người cao tuổi từ đủ 

75 tuổi đến 80 tuổi 

thuộc diện hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đang 

sinh sống tại địa bàn 

các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi đặc 

biệt khó khăn 

 

10 ĐINH VĂN CẦM  

Thôn Mang Nà 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

01/01/1950 

051050001693 Người cao tuổi từ đủ 

75 tuổi đến 80 tuổi 

thuộc diện hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đang 

sinh sống tại địa bàn 

các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi đặc 

biệt khó khăn 

 

11 ĐINH VĂN HÁY  

Thôn Mang Nà 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

01/01/1949 

051049000987 Người cao tuổi từ đủ 

75 tuổi đến 80 tuổi 

thuộc diện hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đang 

sinh sống tại địa bàn 

các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi đặc 

biệt khó khăn. 

 

12 ĐINH É Thôn Nước Bao 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

01/01/1950 051050001709 Người cao tuổi từ đủ 

75 tuổi đến 80 tuổi 

thuộc diện hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đang 

sinh sống tại địa bàn 

các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi đặc 

biệt khó khăn. 

 

13 ĐINH THỊ LÁ  

Thôn Làng Mùng 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

04/04/1988 

051188003524 Người đơn thân nghèo 

nuôi 01 con nhỏ dưới 

16 thuộc thuộc diện 

hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. 

 



14 ĐINH THỊ LY NA  

Thôn Làng Mùng 

xã Sơn Bao, 

huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

05/04/2024 

051324006671 Trẻ em dưới 3 tuổi 

không thuộc đối tượng 

khoảng 1,3 và điều 6 

này đang sống tại địa 

bàn các xã thôn vùng 

đồng bào DTTS và 

miền núi đặc biệt khó 

khăn  

 

  

Người lập 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Sen 
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